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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 4465 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)


PHẦN I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		A

		CẤP HUYỆN



		

		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH



		I

		Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu



		1

		Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá


(Số seri trên CSDL quốc gia: T-THA-225726-TT ) 



		2

		Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá


(Số seri trên CSDL quốc gia: T-THA-225727-TT )



		3

		Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (đối với trường hợp Giấy phép hết thời hạn hiệu lực)


(Số seri trên CSDL quốc gia: T-THA-225728-TT)



		4

		Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (đối với trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)


(Số seri trên CSDL quốc gia: T-THA-225729-TT)



		

		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG



		I

		Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu



		1

		Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

(Số seri trên CSDL quốc gia: T-THA-225730-TT)



		

		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ



		I

		Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu



		1

		Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá 


(Số seri trên CSDL quốc gia: T-THA-127804-TT)


Lý do bãi bỏ: Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính Phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.



		2

		Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá


(Số seri trên CSDL quốc gia: T-THA-127912-TT)


Lý do bãi bỏ: Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính Phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.



		3

		Cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác


(Số seri trên CSDL quốc gia: T-THA-127891-TT)

Lý do bãi bỏ: Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính Phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.





PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

(Có nội dung cụ thể của 05 thủ tục hành chính đính kèm)

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4465/QĐ-UBND ngày27  tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

		Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-225726-TT 



		Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện.


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:


Thương nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:


1. Địa điểm tiếp nhận: 


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi thương nhân mở địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.


2. Thời gian tiếp nhận: 


Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với tổ chức, cá nhân: Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ về UBND cấp huyện nơi thương nhân đề nghị mở địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.


Bước 3 : Xử lý hồ sơ:


- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương (Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện (sau đây gọi tắt là Phòng Công Thương) có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.


- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo mẫu quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Phòng Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: 


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi thương nhân mở địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.


2. Thời gian trả kết quả:


Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết  theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



		3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (có mẫu): 01 bản chính;


2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao;


3. Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh: 01 bản chính;


4. Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp (các) địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân: mỗi tài liệu 01 bản sao.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công Thương, UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương, UBND cấp huyện.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 12).



		8. Phí, lệ phí: 


- Phí thẩm định điều kiện kinh doanh:  


+ Đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:


 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh.


+ Đối với doanh nghiệp đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 600.000 đồng/điểm kinh doanh.


+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh;


+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 200.000 đồng/điểm kinh doanh.


- Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh:  


+ Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 200.000 đồng/giấy.

+ Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 100.000 đồng/giấy.



		9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 11).



		10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: 

1. Điều kiện về chủ thể


Thương nhân có Đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.


2. Điều kiện về địa điểm kinh doanh


Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


3. Điều kiện về cơ sở vật chất


Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.


4. Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối


Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính Phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về SX&KD thuốc lá, có hiệu lực từ ngày 14/3/2011.


- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lính vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có hiệu lực từ ngày 01/7/2012





CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: CÓ.


PHỤ LỤC 11

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

		TÊN THƯƠNG NHÂN (4)
---------


Số:        /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

............., ngày...... tháng....... năm............





 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ


Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên thương nhân:......................................................................................(4)

Trụ sở giao dịch:............................................... ;

Điện thoại:.................................. Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...............do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................;

Đề nghị ............…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá, cụ thể:

1. Được mua của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá: 

.............................................................................(2)

2. Được bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau:

....................................................................................(3)

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Tên thương nhân(4)

                                          (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu - nếu có)

 

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương).

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

(3) Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

(4) Cụm từ “Tên thương nhân” chỉ áp dụng trong trường hợp thương nhân là doanh nghiệp.

 

PHỤ LỤC 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

		UBND HUYỆN (QUẬN)       
Phòng ……………..(1)
---------

Số:            /GP-P…(1)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

......., ngày.........tháng ..... năm ..........





 

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Căn cứ ...............................................................................................(2);

Căn cứ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá của..........…(3);

Theo đề nghị của ………………………….……....(4),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép..................................................................................(3)

Trụ sở (hoặc địa chỉ hộ khẩu thường trú) tại ..... ;

Điện thoại……Fax.........;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…… do ………….… cấp ngày….. tháng….. năm…….

1. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có tên sau: 

.......................................................................(5) 

2. Được phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau:.....................................................(6) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.

 

		Nơi nhận:
- ……..… (3);
- ………..(5,6);
- Lưu: VT, …….(7).

		(Chức danh, Họ và Tên người ký, 
chữ ký và có đóng dấu nếu có)





 

Chú thích:

(1) : Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương.


(2): Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan cấp Giấy phép.


(3): Tên thương nhân được cấp Giấy phép.


(4): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.


(5): Ghi rõ tên, địa chỉ các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.


(6): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm bán lẻ sản phẩm thuốc lá.


(7): Tên các tổ chức có liên quan.


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4465/QĐ-UBND ngày 27  tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

		Tên thủ tục hành chính: Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-225727-TT 



		Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:


Thương nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:


1. Địa điểm tiếp nhận: 


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi thương nhân mở địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.


2. Thời gian tiếp nhận: 


Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với tổ chức, cá nhân: 


Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá, Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ về UBND cấp huyện nơi đã cấp Giấp phép.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.


Bước 3 : Xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương (Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện (sau đây gọi tắt là Phòng Công Thương) xem xét và cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo mẫu quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Phòng Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Bước 4. Trả kết quả:



1. Địa điểm trả: 


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi thương nhân mở địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.


2. Thời gian trả kết quả:


Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



		3. Hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi: 01 bản chính;


- Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá đã cấp: 01 bản sao;


- Các tài liệu liên quan đến nhu cầu sửa đổi: bản chính hoặc bản sao.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công Thương, UBND cấp huyện.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Công Thương, UBND cấp huyện.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 12).



		8. Phí, lệ phí: 


- Phí thẩm định điều kiện kinh doanh:  


+ Đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:


 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh.


+ Đối với doanh nghiệp đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 600.000 đồng/điểm kinh doanh.


+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh;


+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 200.000 đồng/điểm kinh doanh.


- Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh:  


+ Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 200.000 đồng/giấy


+ Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 100.000 đồng/giấy.



		9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.



		10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: 


1. Điều kiện về chủ thể


Thương nhân có Đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.


2. Điều kiện về địa điểm kinh doanh


Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


3. Điều kiện về cơ sở vật chất


Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.


4. Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối


Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính Phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về SX&KD thuốc lá, có hiệu lực từ ngày 14/3/2011.


- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lính vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.





CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: KHÔNG.

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: CÓ.

PHỤ LỤC 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

		UBND HUYỆN (QUẬN)       
Phòng ……………..(1)
---------

Số:            /GP-P…(1)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

......., ngày.........tháng ..... năm ..........





 

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Căn cứ ...............................................................................................(2);

Căn cứ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá của..........…(3);

Theo đề nghị của ………………………….……....(4),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép..................................................................................(3)

Trụ sở (hoặc địa chỉ hộ khẩu thường trú) tại ..... ;

Điện thoại……Fax.........;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…… do ……… cấp ngày….. tháng….. năm…….

1. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có tên sau: .......................................................................(5) 

2. Được phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau:.....................................................(6) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.

 

		Nơi nhận:
- ……..… (3);
- ………..(5,6);
- Lưu: VT, …….(7).

		(Chức danh, Họ và Tên người ký, 
chữ ký và có đóng dấu nếu có)





 

Chú thích:

(1) : Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương.


(2): Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan cấp Giấy phép.


(3): Tên thương nhân được cấp Giấy phép.


(4): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.


(5): Ghi rõ tên, địa chỉ các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.


(6): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm bán lẻ sản phẩm thuốc lá.


(7): Tên các tổ chức có liên quan.


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4465/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

		Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (đối với trường hợp Giấy phép hết thời hạn hiệu lực)


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-225728-TT



		Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:


Thương nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:


1. Địa điểm tiếp nhận: 


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi thương nhân mở địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.


2. Thời gian tiếp nhận: 


Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với tổ chức, cá nhân: Trước thời hạn hết hiệu lực 30 ngày, tổ chức, cá nhân được cấp phép phải lập, nộp 01 bộ hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.


Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương (Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện (sau đây gọi tắt là Phòng Công Thương) xem xét và cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo mẫu quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: 


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi thương nhân mở địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.


2. Thời gian trả kết quả:


Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



		3. Hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (có mẫu): 01 bản chính;


2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao;


3. Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh: 01 bản chính;


4. Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp (các) địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân: mỗi tài liệu 01 bản sao.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công Thương, UBND cấp huyện.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương, UBND cấp huyện. 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 12).



		8. Phí, lệ phí: 


- Phí thẩm định điều kiện kinh doanh:  


+ Đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:


 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh.


+ Đối với doanh nghiệp đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 600.000 đồng/điểm kinh doanh.


+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh;


+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 200.000 đồng/điểm kinh doanh.


- Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh:  


+ Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 200.000 đồng/giấy


+ Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 100.000 đồng/giấy.



		9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 11).



		10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: 


1. Điều kiện về chủ thể


Thương nhân có Đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.


2. Điều kiện về địa điểm kinh doanh


Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


3. Điều kiện về cơ sở vật chất


Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.


4. Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối


Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính Phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về SX&KD thuốc lá, có hiệu lực từ ngày 14/3/2011.


- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lính vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.





CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: CÓ.


PHỤ LỤC 11

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

		TÊN THƯƠNG NHÂN (4)
---------


Số:        /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

............., ngày...... tháng....... năm............





 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ


Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên thương nhân:......................................................................................(4)

Trụ sở giao dịch:............................................... ;

Điện thoại:.................................. Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...............do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................;

Đề nghị ............…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá, cụ thể:

1. Được mua của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá: 

.............................................................................(2)

2. Được bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau:

....................................................................................(3)

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Tên thương nhân(4)

                                          (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu - nếu có)

 

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương).

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

(3) Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

(4) Cụm từ “Tên thương nhân” chỉ áp dụng trong trường hợp thương nhân là doanh nghiệp.

 

PHỤ LỤC 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

		UBND HUYỆN (QUẬN)       
Phòng ……………..(1)
---------

Số:            /GP-P…(1)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

......., ngày.........tháng ..... năm ..........





 

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Căn cứ ...............................................................................................(2);

Căn cứ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá của..........…(3);

Theo đề nghị của ………………………….……....(4),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép..................................................................................(3)

Trụ sở (hoặc địa chỉ hộ khẩu thường trú) tại ..... ;

Điện thoại……Fax.........;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…… do ……… cấp ngày….. tháng….. năm…….

1. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có tên sau: ................................................(5) 

2. Được phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau:.....................................................(6) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.

 

		Nơi nhận:
- ……..… (3);
- ………..(5,6);
- Lưu: VT, …….(7).

		(Chức danh, Họ và Tên người ký, 
chữ ký và có đóng dấu nếu có)





 

Chú thích:

(1) : Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương.


(2): Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan cấp Giấy phép.


(3): Tên thương nhân được cấp Giấy phép.


(4): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.


(5): Ghi rõ tên, địa chỉ các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.


(6): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm bán lẻ sản phẩm thuốc lá.


(7): Tên các tổ chức có liên quan.


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4465 /QĐ-UBND ngày 27  tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

		Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (đối với trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy).


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-225729-TT



		Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện.


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:


Thương nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:


1. Địa điểm tiếp nhận: 


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi thương nhân mở địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.


2. Thời gian tiếp nhận: 


Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với tổ chức, cá nhân: Trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, thương nhân được cấp phép phải lập, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại về UBND cấp huyện.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.


Bước 3 : Xử lý hồ sơ:

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo mẫu quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Phòng Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: 


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi thương nhân mở địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.


2. Thời gian trả kết quả:


Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết  theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



		3. Hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp lại: 01 bản chính;


- Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá đã cấp: 01 bản sao hoặc bản gốc (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.




		4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công Thương, UBND cấp huyện.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương, UBND cấp huyện


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 12).



		8. Phí, lệ phí: 


- Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh:  


+ Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 200.000 đồng/giấy.

+ Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 100.000 đồng/giấy.



		9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.



		10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính Phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về SX&KD thuốc lá, có hiệu lực từ ngày 14/3/2011.


- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lính vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.





CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: KHÔNG.

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: CÓ.

PHỤ LỤC 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

		UBND HUYỆN (QUẬN)       
Phòng ……………..(1)
---------

Số:            /GP-P…(1)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

......., ngày.........tháng ..... năm ..........





 

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Căn cứ ...............................................................................................(2);

Căn cứ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá của..........…(3);

Theo đề nghị của ………………………….……....(4),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép..................................................................................(3)

Trụ sở (hoặc địa chỉ hộ khẩu thường trú) tại ..... ;

Điện thoại……Fax.........;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…… do ……… cấp ngày….. tháng….. năm…….

1. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có tên sau: .................................................(5) 

2. Được phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau:.....................................................(6) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.

 

		Nơi nhận:
- ……..… (3);
- ………..(5,6);
- Lưu: VT, …….(7).

		(Chức danh, Họ và Tên người ký, 
chữ ký và có đóng dấu nếu có)





 

Chú thích:

(1) : Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương.


(2): Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan cấp Giấy phép.


(3): Tên thương nhân được cấp Giấy phép.


(4): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.


(5): Ghi rõ tên, địa chỉ các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.


(6): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm bán lẻ sản phẩm thuốc lá.


(7): Tên các tổ chức có liên quan.


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4465 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 


		Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-225730-TT



		Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu.



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:


Thương nhân kinh doanh bán lẻ rượu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:


1. Địa điểm tiếp nhận: 


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi thương nhân mở địa điểm kinh doanh bán lẻ rượu.


2. Thời gian tiếp nhận: 


Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.


Bước 3 : Xử lý hồ sơ:

- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương (Phòng Kinh tế), UBND cấp huyện (gọi tắt là Phòng Công Thương) có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.


- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ theo mẫu quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Phòng Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Bước 4. Trả kết quả:


1. Địa điểm trả: 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.


2. Thời gian trả kết quả:


Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết  theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 



		3. Hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (có mẫu): 01 bản chính; 


2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế: mỗi loại 01 bản sao;


3. Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu: 01 bản chính;


4. Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm: 


- Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;


- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh: là sở hữu hoặc đồng sở hữu thì nộp 01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm thì nộp 01 bản sao hợp đồng thuê;


- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu): 01 bản chính;


- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật: mỗi loại 01 bản sao.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công thương, UBND cấp huyện.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương, UBND cấp huyện.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



		7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (Phụ lục 10)



		8. Phí, lệ phí: 


- Phí thẩm định điều kiện kinh doanh:  


+ Đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:


 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh.


+ Đối với doanh nghiệp đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 600.000 đồng/điểm kinh doanh.


+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh;


+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 200.000 đồng/điểm kinh doanh.


- Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh:  


+ Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 200.000 đồng/giấy


+ Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đóng trên các khu vực khác (ngoài thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh): 100.000 đồng/giấy.


(được thay thế theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính)



		9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (Phụ lục 9)



		10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: 

1. Thương nhân có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.


2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. 


3. Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.    


4. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn).



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;


- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;


- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lính vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.





MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Có


PHỤ LỤC 9

(Kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương)

		TÊN THƯƠNG NHÂN
-----

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------



		Số:       /

		.............., ngày...... tháng....... năm............





 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU


Kính gửi: ....................................................................... . (1)


Tên thương nhân:............................................................................................................ 


Trụ sở giao dịch:................................................ Điện thoại:......................... Fax:........... 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................


Đề nghị .……………………….(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu tại các địa điểm:          (2)


Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày… tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


 


		 

		Thương nhân
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu - nếu có)





 


Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép 

(2): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

PHỤ LỤC 10

(Kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương)

		UBND HUYỆN (QUẬN) 
Phòng ……………..(1)
-----

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------



		Số:       /GP-P…(1) 

		.............., ngày...... tháng....... năm............





 


GIẤY PHÉP 

KINH DOANH BÁN LẺ (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU


TRƯỞNG PHÒNG ……… (1)


Căn cứ .............................................................................................................(2);
Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Căn cứ Thông tư số ..... /2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(3);
Theo đề nghị của …..(4),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép kinh doanh

Cho phép........................................................................................................................ (3)


Trụ sở tại (hoặc địa chỉ hộ khẩu thường trú) ..................., điện thoại……Fax............. ;


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…………. do ...........................  cấp ngày….. tháng….. năm….


Được phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) rượu tại các địa điểm sau:....................... (5) 


Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Thông tư số……/2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2007 của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật liên quan.


Điều 3. Thời hạn Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.


 


		
Nơi nhận:
- ……..… (3);
- ………..(6);
- Lưu: VT, …….(6).

		(Chức danh, Họ và Tên người ký, chữ ký và có đóng dấu)





 


Chú thích:

(1) Ký hiệu viết tắt của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

(2): Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan cấp Giấy phép

(3): Tên thương nhân được cấp Giấy phép.

(4): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh rượu

(6): Tên các tổ chức có liên quan.
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